Tiêu chí 3.2. Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được CĐR là rõ ràng
1. Mô tả
    CTDH ngành SPNV trong lần rà soát, cập nhật và điều chỉnh mới nhất, được ban hành năm 2024, gồm 130 tín chỉ (không bao gồm các học phần giáo dục thể chất và an ninh quốc phòng), với 120 học phần bắt buộc và 10 học phần tự chọn, tất cả các học phần đều thể hiện rõ sự đóng góp của từng học phần trong việc đạt được CĐR của CTĐT. Sự đóng góp này được thể hiện rõ trong bảng các ma trận kỹ năng thể hiện mối quan hệ giữa CĐR học phần và CĐR CTĐT. Tất cả các học phần trong CTDH ngành SPNV đều có ĐCCT học phần. ĐCCT học phần được biên soạn bởi những GV trực tiếp giảng dạy và được xây dựng nhằm đảm bảo sự tương thích về nội dung và thể hiện cụ thể sự đóng góp của mỗi học phần để đạt được CĐR của CTĐT. Điều này được thể hiện rất rõ trong MT, bảng CĐR học phần, các ma trận kỹ năng thể hiện mối tương quan giữa CĐR học phần và CĐR của CTĐT, thể hiện trong bản mô tả CTDH và tất cả ĐCCT học phần. CTDH ngành SPNV được cấu trúc gồm 02 khối kiến thức: Khối kiến thức giáo dục đại cương và khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, trong đó, khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp được xây dựng từ cơ sở đến chuyên ngành. Việc sắp xếp các học phần theo trình tự khoa học, đảm bảo tính thống nhất, kế thừa, từ cơ sở, nâng cao và chuyên sâu. Mỗi học phần được thiết kế với tỷ lệ kiến thức lý thuyết, bài tập, thảo luận, thực hiện theo tỷ lệ hợp lý, đáp ứng với MT, CĐR của học phần cũng như đảm bảo sự đóng góp của học phần cho CTDH. Trong khối kiến thức đại cương, các học phần khoa học xã hội, nhân văn – nghệ thuật trang bị cho SV các kỹ năng mềm, đạo đức và ý thức xã hội, các học phần thuộc nhóm Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên – Công nghệ - Môi trường cung cấp cho SV các kiến thức khoa học nền tảng để SV tiếp nhận kiến thức cơ sở ngành. Các học phần cơ sở lại là nền tảng cho các học phần kiến thức  ngành. Để đảm bảo tính khoa học trong việc học tập của người học trong việc đạt CĐR, CTDH cũng xây dựng kế hoạch học tập một cách cụ thể cho từng môn học, cho từng học kỳ, từng năm học thông qua sơ đồ giảng dạy được thể hiện trong Bản mô tả CTDH [H3.03.02.01], [H3.03.02.02].
Mỗi học phần đóng một vai trò nhất định trong toàn bộ khối kiến thức mà người học tiếp nhận. Nó phản ánh vai trò của mỗi học phần trong việc đạt được MT và CĐR của ngành SPNV. Mỗi học phần được xây dựng căn cứ vào MT của CTDH về cả kiến thức, kỹ năng, năng lực và thái độ đối với người học sau khi hoàn thành chương trình. Vì vậy, tất cả các học phần trong CTDH của ngành SPNV xác định rõ ràng các phương pháp dạy và học như phương pháp kiểm tra/đánh giá nhằm đảm bảo việc đạt được CĐR học phần. Việc đánh giá người học sử dụng điểm đánh giá thường xuyên và điểm thi kết thúc học phần, với trọng số 40% cho đánh giá thường xuyên và 60% cho điểm thi kết thức học phần. Cơ cấu điểm, số lần đánh giá và phương pháp đánh giá cũng được thể hiện rất rõ trong ĐCCT mỗi học phần và bản mô tả CTDH [H3.03.02.01], [H3.03.02.02].

Định kỳ, khoa SPXH cũng đã tổ chức rà soát, cập nhật và điều chỉnh CTDH và ĐCCT mỗi học phần nhằm đáp ứng và tương thích tốt hơn về nội dung nhằm đạt CĐR của CTDH [H3.03.02.03]. Quá trình rà soát, cập nhật và điều chỉnh CTDH và ĐCCT đều dựa trên kết quả lấy ý kiến của các bên liên quan (SV, cựu SV, GV, nhà sử dụng lao động,...) [H3.03.02.04]. Bên cạnh đó, Khoa cũng tham khảo và đối sánh CTĐT của Trường với CTĐT của các trường uy tín trong nước có ngành ĐT về SPNV để rà soát, cập nhật điều chỉnh CĐR, CTDH và ĐCCT cho phù hợp và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tiễn [H3.03.02.05].

2. Điểm mạnh
GV trong khoa SPXH có sự đầu tư trong việc biên soạn và cập nhật CTĐT; Khoa và TBM cũng thường xuyên rà soát và tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan để cải tiến CTDH; việc đối sánh với CTĐT từ các trường uy tín giúp cập nhật xu hướng và yêu cầu thực tiễn đào tạo giáo viên Ngữ văn; do đó các học phần trong CTDH ngành SPNV được cấu trúc thành từng khối kiến thức, gắn kết giữa kiến thức đại cương và kiến thức chuyên nghiệp. Nội dung chi tiết từng học phần trong CTDH được thể hiện rõ MT, CĐR mà người học cần đạt được. 

Ma trận CĐR môn học và CĐR của CTĐT cũng được thể hiện trong ĐCCT học phần. Điều này thể hiện rõ vai trò từng học phần trong việc đạt được CĐR CTĐT.

3. Điểm tồn tại

Việc xây dựng CĐR các môn học chưa cân đối trong sự đóng góp. Có môn học quá nhiều CĐR trong khi một số môn thì quá ít CĐR. Điều này là vì nhà trưởng chưa có quy định thống nhất và định lượng cụ thể về mức độ đóng góp CĐR của từng học phần trong toàn chương trình; một số GV còn lúng túng trong việc xác định và phân chia mức độ đóng góp của CĐR học phần cho CTĐT.

4. Kết hoạch hành động

Trong năm học 2024–2025, Khoa và các bộ môn sẽ tiến hành rà soát lại tất cả các học phần trong CTDH để điều chỉnh sự phân bổ CĐR cho cân đối và phù hợp hơn trong toàn chương trình.

Tổ chức các buổi tập huấn cho giảng viên về cách xây dựng, phân chia và kiểm soát số lượng CĐR trong học phần.

 Tiếp tục thu thập ý kiến từ các bên liên quan về tính phù hợp của nội dung học phần với CĐR của CTĐT, làm cơ sở điều chỉnh ĐCCT trong các lần cập nhật tiếp theo.

5. Tự đánh giá: 5/7

